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	UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH 

Tiêu chí đánh giá công chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng
để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế độ 

qua sắp xếp tổ chức bộ máy

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SXD ngày      tháng 02 năm 2025
của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận)   

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định tiêu chí đánh giá; trình tự, thời gian thực hiện đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá đối với công chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế độ qua sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Sở Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng do sắp xếp tổ chức bộ máy, bao gồm:
- Công chức lãnh đạo, quản lý và công chức;
- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2019 và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng chính sách như công chức (sau đây viết tắt là người lao động). 

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá
1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; vai trò của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và tính dân chủ trong cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể công chức, người lao động công tâm, khách quan trên cơ sở đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của công chức và người lao động; trên cơ sở đó thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động.

3. Tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trong đánh giá, sàng lọc, lựa chọn đối tượng nghỉ việc gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý để cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

4. Việc đánh giá đối với công chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc đánh giá đối với công chức, người lao động (trừ công chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) thực hiện theo Quy định này và theo các quy định hiện hành.
5. Khi đánh giá, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong 03 năm gần nhất của công chức và người lao động. Cá nhân, tập thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá phải khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm về những nội dung đánh giá.
6. Việc xem xét, quyết định đối tượng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc phải bảo đảm khoa học, công bằng, khách quan, hợp lý, nhân văn; đồng thời, cân đối thực hiện để tiến tới giảm tối thiểu 20% công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước/từng cơ quan, đơn vị - tương ứng với lộ trình tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sau khi được sắp xếp.

7. Trường hợp công chức, người lao động đồng thời thuộc đối tượng và đủ điều kiện áp dụng các chính sách cùng loại về nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc,... cơ quan, đơn vị xem xét, tạo điều kiện cá nhân được chọn hưởng chính sách, chế độ cao hơn. 

Chương II
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ; TRÌNH TỰ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Điều 4. Tiêu chí đánh giá
Thực hiện chấm điểm theo Khung tiêu chí đánh giá bảo đảm thực hiện thống nhất trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất theo khung chấm điểm các tiêu chí (tính tổng điểm bình quân 03 năm gần nhất) và đảm bảo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức và người lao động.

2. Tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ thường xuyên và đột xuất.

3. Tiêu chí đánh giá về kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà công chức và người lao động đã đạt được.

4. Đối với công chức được đánh giá là người có phẩm chất, năng lực nổi trội thì phải đáp ứng 3 tiêu chí tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, đồng thời phải bảo đảm tiêu chí đánh giá về đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và có thành tích tiêu biểu, nổi trội, mang lại lợi ích cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các nhóm tiêu chí 1, 2, 3, 4 được lượng hóa bằng điểm số cụ thể tương ứng từng tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm áp dụng đối với công chức (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 - Khung tiêu chí đánh giá đính kèm).
Các nhóm tiêu chí 1, 2, 3 được lượng hóa bằng điểm số cụ thể tương ứng từng tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 90 điểm áp dụng đối với người lao động (theo Phụ lục 3 - Khung tiêu chí đánh giá đính kèm).

Điều 5. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá
1. Trình tự thực hiện đánh giá 

a) Trình tự thực hiện đánh giá đối với công chức, người lao động được tiến hành như sau: 
Bước 1: Công chức, người lao động tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quy định này (kết quả đánh giá phải tự xác định thuộc hay không thuộc đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp; đối tượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm; đối tượng có phẩm chất, năng lực nổi trội); báo cáo lãnh đạo phòng, tổ chức, cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng. 
Bước 2: Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm đánh giá, chấm điểm đối với cấp phó, công chức và người lao động thuộc phòng, tổ chức, đơn vị (theo Phụ lục 2 và Phụ lục 3 - Khung tiêu chí đánh giá đính kèm). Tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm (kèm theo các Phụ lục 1, 2, 3 - Khung tiêu chí đánh giá), gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp.
Bước 3: Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cá nhân và kết quả đánh giá, chấm điểm của Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu tổ chức lấy ý kiến của tập thể Đảng ủy Sở, tập thể lãnh đạo Sở và Giám đốc Sở đánh giá đối với tất cả công chức, người lao động thuộc Sở; Giám đốc Sở xác định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp thuộc đối tượng được hưởng chính sách, chế độ của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.


Bước 4: Văn phòng Sở tham mưu thông báo công khai kết quả đánh giá.
Bước 5: Căn cứ kết quả đánh giá của tập thể Đảng ủy Sở, tập thể lãnh đạo Sở và Giám đốc Sở (tại Bước 3); các phòng, tổ chức, đơn vị lập danh sách (theo biểu số 1, biểu số 2 đính kèm Công văn số 612/UBND-VXNV ngày 17/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) đối với các trường hợp đủ điều kiện áp dụng Điều 7, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ và có Đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc; dự toán số tiền thực hiện đối với từng trường hợp, gửi về Văn phòng Sở trước ngày 25 tháng 11 của năm trước liền kề để tổng hợp chung và kèm theo các tài liệu minh chứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn áp dụng chính sách. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp danh sách và dự toán số kinh phí thực hiện chính sách, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 12 của năm trước liền kề để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Ngoài ra, trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; cơ quan sẽ xem xét, giải quyết chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ (sau khi có ý kiến thống nhất của Đảng ủy Sở và tập thể lãnh đạo Sở) đảm bảo phù hợp đối với những trường hợp công chức và người lao động thuộc đối tượng vượt số lượng/nhu cầu, quy định về vị trí việc làm (bao gồm vị trí lãnh đạo, quản lý - người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị dự kiến sau khi sắp xếp nhưng không thể bố trí công tác khác phù hợp) theo tình hình thực tế, ngoài các tiêu chí do Sở Xây dựng ban hành - nhất là đối với những trường hợp có tuổi thấp hơn 05 tuổi (tính từ ngày dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương, quy định của cấp có thẩm quyền) đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ, có Đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; kể cả đối với những trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc để sắp xếp tổ chức bộ máy.
Theo đó, phòng, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý có trách nhiệm lập danh sách, dự toán số tiền thực hiện chính sách, gửi Văn phòng Sở tổng hợp chung, gửi về Sở Nội vụ trước ít nhất 20 ngày tính đến ngày dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương, quy định của cấp có thẩm quyền (ngoài các trường hợp rà soát, thực hiện theo định kỳ hằng năm nêu trên).
2. Thời điểm đánh giá 
Thời điểm đánh giá (theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP) do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định phù hợp với lộ trình thực hiện sắp xếp, tinh giảm biên chế và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức, người lao động.

Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá 
Sử dụng kết quả đánh giá theo các tiêu chí tại Điều 4 Quy định này để xem xét, xác định đối tượng cần tiếp tục bố trí công tác và áp dụng các chính sách có liên quan hoặc xem xét, giải quyết chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, cụ thể:

1. Công chức đạt trên 90 điểm: cơ quan có trách nhiệm tiếp tục bố trí công tác và áp dụng các chính sách trọng dụng người có phẩm chất, năng lực nổi trội theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ và quy định hiện hành có liên quan.
2. Công chức, người lao động đạt từ 70 điểm trở lên đến 90 điểm và không có tiêu chí nào dưới 50% điểm (trừ tiêu chí đánh giá người có phẩm chất, năng lực nổi trội): cơ quan có trách nhiệm tiếp tục bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường công tác và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm được bố trí.

3. Công chức, người lao động đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không có tiêu chí nào dưới 50% điểm (trừ tiêu chí đánh giá người có phẩm chất, năng lực nổi trội): cơ quan có trách nhiệm tiếp tục bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường công tác và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm được bố trí; hoặc xem xét, giải quyết chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ - nếu cá nhân có Đơn đề nghị và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

4. Công chức, người lao động đạt dưới 50 điểm; cơ quan xem xét, giải quyết chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ nếu cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hoặc giải quyết chính sách, chế độ tinh giản biên chế, thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Kết quả đánh giá, xếp loại trong 03 năm gần nhất trước năm 2025 (năm 2022, 2023, 2024) được xem xét, sử dụng làm cơ sở trong đánh giá theo các tiêu chí tại Điều 4 Quy định này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định này.
2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Quy định này.  
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các phòng thuộc Sở, Thanh tra Sở Xây dựng kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
